
I

1 Hoàng Tiến Ninh 002898/LS-CCHN   
Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa.  

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn phòng 

khám chuyên khoa 

Nội

 Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

Tăng từ 

ngày 

14/07/2026

2 Hoàng Thị Thoa 001345/LS-CCHN 
 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa.

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Bác sỹ 

 Phòng khám Nội 

 Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Vị trí chuyên môn
Ghi 

chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LỘC BÌNH

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thời gian làm việc hằng ngày:Sáng từ 7h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00; 7 ngày trong tuần.

4. Giờ làm việc hành chính của cơ sở: Sáng từ 7h00" - 11h30"; Chiều từ 13h30 - 17h00".

STT
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
 Phạm vi hành nghề

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Họ và tên

2. Địa chỉ: Số 111 Thôn Phiêng Quăn, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:                                                                                                  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI



3 Hứa Thị Hương 000400/LS-GPHN Điều dưỡng

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Điều dưỡng 

phòng khám 

chuyên khoa Nội

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

II

4 Trần Minh Tuấn 001174/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại sản

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn phòng 

khám chuyên khoa 

Ngoại

  Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

 

5 Nguyễn Đình Đô 009116/BG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Bác sỹ 

 Phòng khám Ngoại 

 Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

6 Lô Văn Kiệm 000015/LS-GPHN   Điều dưỡng

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Điều dưỡng 

phòng khám 

chuyên khoa 

Ngoại

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

III

7 Bùi Văn Vinh 007655/BG-CCHN   
Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Bác sỹ Phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật của phòng 

khám;Bác sỹ phụ 

trách chuyên môn 

phòng khám 

chuyên khoa Nhi

 Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

Điều 

chuyển từ 

Nội sang 

Nhi từ 

ngày 

14/7/2026

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI



8
Nguyễn Thị Bích 

Thư 
 000082/LS-CCHN  

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Bác sỹ

 Phòng khám Nhi 

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

Giảm từ 

14/7/2026

9
Nguyễn Thị Kim 

Thụy
000243/BG-GPHN  Điều dưỡng

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Điều dưỡng 

phòng khám 

chuyên khoa Nội

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

IV

10
Đặng Thị Thu 

Hiền
006152/HY-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn phòng 

khám chuyên khoa 

YHCT

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

11 Phùng Ngọc Ánh 003739/LS-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Y sỹ phòng khám 

chuyên khoa YHCT

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

12 Hà Ngọc Nấm 000465/LS-GPHN Điều dưỡng

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Điều Dưỡng  

phòng khám 

chuyên khoa YHCT

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

 

V

13
 Trần Đình 

Nguyện

   005521/NĐ-

CCHN,  67/QĐ-

SYT ngày 

29/9/2020

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền ;chuyên 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn phòng 

chẩn đoán hình ảnh

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

PHÒNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH



14
Nguyễn Bình 

Trọng
0005427/PT-CCHN  

 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa y 

học cổ truyền; Chẩn 

đoán hình ảnh

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 5 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Bác sỹ  Phòng chẩn 

đoán hình ảnh

Thứ 7;chủ nhật: từ 

07h00’ - 11h30’; 

13h30’ - 17h00 hành 

nghề tại Phòng khám 

đa khoa Xứ Lạng

 

VI

15 Nông Thị Ánh 005730/LS-CCHN
Chuyên khoa xét 

nghiệm

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Kỹ thuật y xét 

nghiệm phụ trách 

chuyên môn phòng 

xét nghiệm

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

 

16
Nguyễn Thị 

Nguyệt

0003202/BG-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 7 ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Kỹ thuật y xét 

nghiệm phòng xét 

nghiệm

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh   khác

 

17 Vi Ngọc Mến 001379/LS-CCHN
Chuyên khoa xét 

nghiệm

Sáng:Từ 7h00”-11h30” Chiều:Từ 

13h 30 -17h 00”Làm việc 2 ngày 

trong tuần thứ 7, chủ nhật.

Kỹ thuật y xét 

nghiệm phòng xét 

nghiệm

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 

từ 07h30’ - 12h00’; 

13h30’ - 17h00 hành 

nghề tại Trung tâm y tế 

khu vực Lộc Bình

 

  

 

  

TRẦN ĐÌNH NGUYỆN

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 07 năm 2026

ĐẠI DIỆN CỞ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

PHÒNG XÉT NGHIỆM
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